GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 10                                                                                               TRƯỜNG THPT TIÊN LỮ                                              

Tiết 8 - Tuần 4  

Ngày soạn: 01/ 09/ 2019      

Bài 10. THỰC HÀNH NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC

VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ

I. MỤC TIÊU

         Sau bài học, HS cần đạt được:

1. Về kiến thức

         Biết được sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa, vùng núi trẻ trên thế giới.

2. Về kĩ năng

         Xác định trên bản đồ các vùng núi trẻ, vùng có nhiều động đất, núi lửa và nêu nhận xét.

3. Về thái độ

4. Về định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung. Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lý, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng CNTT& TrT, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán.

- Năng lực chuyên biệt. Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng bản đồ, năng lực sử dụng số liệu thống kê, năng lực sử dụng ảnh…

II. CHUẨN BỊ CỦA GV- HS

1.1. Chuẩn bị của GV

- Tập bản đồ Địa lí tự nhiên đại cương, phim và tranh ảnh minh họa bài học.

- Bài giảng Violet, máy tính, máy chiếu.

1.2. Chuẩn bị của HS

- SGK Địa lí 10.

- Dụng cụ học tập (bút viết, bảng phụ, thước kẻ)

III. PHƯƠNG PHÁP

- Phương pháp chính: Thảo luận nhóm, sử dụng bản đồ, tranh ảnh.
- Kĩ thuật dạy học chính: Kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật mảnh ghép.
IV. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

1. Hoạt động khởi động

- Ổn định tổ chức lớp.

- GV cho kiểm tra nội dung đã học (hình thức trắc nghiệm khách quan- câu hỏi điền khuyết-kéo thả): 
	CH1. Cho hình sau:
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LỚP VỎ TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỂN

(Nguồn: trang 26 SGK Địa lí 10, NXB GD- 2010)
Căn cứ vào hình trên, theo chiều sâu, thạch quyển gồm toàn bộ …(1).. Trái Đất và phần trên của lớp Manti (đến độ sâu khoảng100 km).

A. lớp vỏ                      B. tầng đá trầm tích     C. tầng đá granit          D. tầng đá bazan

CH2. Cho hình sau: 
[image: image2.jpg]D-@céac mang kién tao Ion
— Huéng di chuyén
clia cac méng kién tao
6ng ndi dudi dai duong
—Ranhgiéi cac méng kién tao|

Méang Nam Cuc




CÁC MẢNG KIẾN TẠO LỚN CỦA THẠCH QUYỂN

(Nguồn: trang 27 SGK Địa lí 10, NXB GD- 2010)
Căn cứ vào hình trên, theo chiều ngang, thạch quyển (vỏ Trái Đất) bị biến dạng, tách thành một số mảng …(1)...

- Mỗi mảng kiến tạo thường bao gồm phần …(2).. và phần đáy …(3)..

- Các mảng kiến tạo nhẹ, nổi trên lớp vật chất quánh dẻo của bao manti.

- Các mảng kiến tạo luôn dịch chuyển chậm chạp.

- Trong khi dịch chuyển các mảng kiến tạo có nhiều cách tiếp xúc: tiếp xúc tách dãn và tiếp xúc dồn ép.

- Ở những vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo là những vùng không ổn định của vỏ Trái Đất, xảy ra hoạt động kiến tạo và nhiều hoạt động…(4)..

A. kiến tạo                                         B. lục địa                                            C. đại dương 

D. xâm thực, bóc mòn                                       E. động đất, núi lửa


        HS làm việc cá nhân tìm nội dung trả lời. GV quan sát và trợ giúp HS.

         HS báo cáo (1- 3HS), HS khác nhận xét. GV điều khiển quá trình thảo luận.

         GV đánh giá, nhận xét (Đáp án CH 1, (1)-A; CH 2, (1)-A, (2)-B, (3)-C, (4)-E) và dẫn dắt vào nội dung bài học.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	TG
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung chính

	5’

20’

10’


	* Hoạt động 1. Tìm hiểu mục I – Cá nhân/ớp - Hình thành năng lực sử dụng ngôn ngữ, sử dụng SGK.

- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục SGK và trả lời câu hỏi: CH. Nêu nội dung bài thực hành?

- HS nghiên cứu thông tin SGK để tìm nội dung trả lời. GV quan sát, hướng dẫn HS. 

- GV điều khiển quá trình thảo luận HS
HS trả lời (1-3HS), HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức. 

* Hoạt động 2. Tìm hiểu mục II.1 - nhóm -Hình thành năng lực sử dụng ngôn ngữ, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác, tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, tranh ảnh, SGK.

+ Giai đoạn 1: Chia nhóm (lớp chia thành 6 hoặc 9 nhóm chuyên sâu), phân công nhiệm vụ thảo luận cho các nhóm chuyên sâu: (Cá nhân làm 7 phút, nhóm thống nhất 5 phút)

   Nhóm 1, 4 (hoặc 1, 4, 7). Dựa vào hình 10 trang 38 và 7.3 trang 27 SGK Địa lí 10 (hoặc trang 8, 9, 10 Tập Bản đồ Địa lí 10), xác định nơi phân bố các vành đai động đất trên thế giới.
   Nhóm 2, 5 (hoặc 2, 5, 8). Dựa vào hình 10 trang 38 và 7.3 trang 27 SGK Địa lí 10 (hoặc trang 8, 9, 10 Tập Bản đồ Địa lí 10), xác định nơi phân bố các vành đai núi lửa trên thế giới.
   Nhóm 3, 6 (hoặc 3, 6, 9). Dựa vào hình 10 trang 38 và 7.3 trang 27 SGK Địa lí 10 (hoặc trang 8, 9, 10 Tập Bản đồ Địa lí 10), xác định nơi phân bố các vùng núi trẻ trên thế giới.
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CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA

(Nguồn: Tập Bản đồ Địa lí 10, NXBGD- 2019)
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ĐỊA MẠO THẾ GIỚI

(Nguồn: Tập Bản đồ Địa lí 10, NXBGD- 2019)
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- HS trong nhóm làm việc cá nhân và thảo luận thống nhất kết quả. 
+ Giai đoạn 2: Chia nhóm (lớp chia thành 6 hoặc 9 nhóm mảnh ghép), phân công nhiệm vụ thảo luận cho các nhóm mảnh ghép (nhóm thống nhất 7 phút):

        Xác định nơi phân bố của các vành đai động đất, vành đai núi lửa và vùng núi trẻ). 
        Nhận xét sự phân bố của chúng?
- HS trong nhóm làm việc cá nhân và thảo luận thống nhất kết quả. 
- GV quan sát, hướng dẫn HS
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2. Nhận xét

+ GV điều khiển quá trình thảo luận nhóm. 
- Đại diện 6 nhóm (9 nhóm) cùng báo cáo sản phẩm (treo sản phẩm bằng bẳng phụ), các nhóm chấm chéo nhau bằng cách đối chiếu với kết quả của GV (1 chấm 2, 2 chấm 3, 3 chấm 4, 4 chấm 5, 5 chấm 6, 6 chấm 1 (tương tự nếu 9 nhóm)).

- GV nhận xét, đánh giá.  
	I- Nhiêm vụ.

(SGK)

II- Nội dung.

1. Xác định các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ
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2. Nhận xét sự phân bố các vành đai núi lửa, động đất và các vùng núi trẻ.

=> Chúng thường phân bố trùng nhau;

=> Phân bố tại nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo.




3. Hoạt động luyện tập – vận dụng
- GV hỏi (hình thức trắc nghiệm khách quan- câu hỏi ghép đôi và câu hỏi điền khuyết-kéo thả): 
	CH1. Nối dãy núi được hình thành do hai mảng kiến tạo xô vào nhau?

Dãy núi trẻ

Hai mảng kiến tạo xô vào nhau

1. Himalaya

A. Thái Bình Dương và Âu - Á

2. Anđet

B. Ấn Độ - Ôxtrâylia và Âu - Á

3. Rôcki (Coocđie)

C. Thái Bình Dương và Bắc Mĩ

D. Naxca và Nam Mĩ

E. Phi và Âu - Á

CH2. Vì sao lãnh thổ Inđônêxia có nhiều núi lửa đang hoạt động và diễn ra rất nhiều trận động đất lớn, nhỏ hàng năm? 
Lãnh thổ Inđônêxia có nhiều núi lửa đang hoạt động và diễn ra rất nhiều trận động đất lớn, nhỏ hàng năm vì: 

- Inđônêxia nằm …(1).. ở của các mảng kiến tạo. 

- Nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo diễn ra các hoạt động kiến tạo, là vùng …(2).. của vỏ Trái Đất, sinh ra nhiều …(3)..  .

A. bất ổn                                B. nơi tiếp xúc                            C. động đất và núi lửa

CH3. Vì sao lãnh thổ Việt Nam có ít trận động và đất động đất nhỏ?

Lãnh thổ Việt Nam có ít trận động và đất động đất nhỏ vì: 

- Việt Nam …(1).. nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo (hoặc nằm ở vùng nền).                                              

- Vùng nền là vùng khá ổn định, ít xảy ra động đất và động đất nhỏ.

A. nằm ở                     B. nằm trên                                      C. nằm xa


- HS làm việc theo cá nhân tìm nội dung trả lời. GV quan sát, hướng dẫn HS.

- HS báo cáo kết quả (1HS) trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung. GV điều khiển quá trình thảo luận.

- GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức (Đá án CH1, 1-B, 2-D, 3-C; CH2, 1-B, 2-A, 3-C; CH3, 1-C)
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
	
	Ngày… tháng …năm 2019                                                                           Người soạn
Phan Văn Quý
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